
 

LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4A2 – TUẦN 02 

  ( Từ ngày 12/09 đến 16/09/2022)  
THỨ TIẾT 

TheoTKB 
TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI ĐỒ DÙNG 

 

 

 

HAI 

12/09 

 

 

Sáng 

1 05 Chào cờ CĐ: Mừng năm học mới- Sơ kết tuần – Văn nghệ  
2 03 Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu BGĐT 
3 06 Toán  Các số có 6 c/s  BGĐT 
4 03 TATC Unit 2: I'm from Japan. Unit 3: Our nationalit  

 
Chiều 

5 01 Lịch sử Làm quen với bản đồ( T) BGĐT 
6  HDH   BGĐT 
 03 Thể dục Quay phải, trái, dàn hàng, dồn hàng - TC …  

7 02 GD STEM Đồ chơi chuyển động ( tiết 2) BGĐT 

 

 

 

 

BA 

13/09 

 

 

Sáng 

1 03 LTVC MRVT: Nhân hậu – Đoàn kết BGĐT 

2 07 Toán Luyện tập  BGĐT 

3 02 Đạo đức Trung thực trong học tập  BGĐT 

4 03 Khoa học  Trao đổi chất ở người BGĐT 
 

Chiều 
5 03 Tiếng Anh Unit 1: Nice to see you again (3)  

6 03 TLV Kể lại hành động của nhân vật BGĐT 

7 02 Kể chuyện  Kê chuyện đã nghe đã đọc BGĐT 

8  HDH   Sách 

 

 

 

 

TƯ 

14/09 

 

 

Sáng 

1 03 Tin học  Bài 2: Các thao tác với thư mục    

2 04 Tập đọc  Truyện cổ nước mình  BGĐT 

3 04 Tiếng Anh  Unit 2: I'm from Japan (1)  

4 08 Toán  Hàng và lớp  BGĐT 
 

Chiều 
5 02 Địa lí  Dãy HLS+GDANQP BGĐT 

6  HDH    

7 02 Âm nhạc Ôn 3 bài hát và các kí hiệu nhạc ở L3 BGĐT 

8  TATC Unit 2: I'm from Japan.  
 

 

 
NĂM 
 

15/09 

 

 

Sáng 

1 04 LTVC  Dấu hai chấm  BGĐT 

2 09 Toán  So sánh các số có nhiều chữ số BGĐT 

3 04 Thể dục Động tác quay sau - TC nhảy đúng nhảy nhanh  

4 02 Mĩ thuật Những mảng màu thú vị(Tiết 2)  
 

Chiều 
5 02 Chính tả Nghe-V: Mười năm cõng bạn đi học BGĐT 

6 04 Khoa học Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn BGĐT 

7  HDH  BGĐT 

8 06 HĐNGCK Giáo dục ATGT: Bài 1 Điều khiển xe đạp an toàn BGĐT 
 

 

 

 

 

SÁU 

16/09 

 

 

Sáng 

1 04 TLV Tả ngoại hình của NV trong bài văn KC BGĐT 

2 04 Tin học  Bài 2: Các thao tác với thư mục    

3 10 Toán  Triệu và lớp triệu  BGĐT 

4 02 Kĩ thuật  Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu BGĐT 
 

Chiều 
5 07 Thư viện Đọc sách Sách 

6  HDH   BGĐT 

7 08 SHL CĐ: Mái trường mến yêu + SHL: SK tuần BGĐT 

       27 

                                                                      Ngày 4 tháng 9 năm 2022 
                                                                               Tổ trưởng 

 
      Bồ Thị Minh Hạnh  


